TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT

NĂM HỌC 2020 – 2021: LỚP 2A1
	Mạch KT, KN
	Số câu, số điểm


	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu văn bản
- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc.

- Rút ra được ý nghĩa cả bài đọc

- Nhận xét, liên hệ bản thân và thực tế cuộc sống.
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	3
	3

	
	Câu số
	1;2
	
	3
	8
	
	9
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	1
	
	1
	
	0,5
	1,5
	2,5

	2. Kiến thức Tiếng Việt
- Tìm được từ trái nghĩa và từ cùng nghĩa
- Tìm được từ chỉ hoạt động
- Tìm được từ trả lời cho câu hỏi ở đâu?

- Biết được cấu tạo mẫu câu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? Ai ở đâu?
	Số câu
	1
	
	2
	
	1
	
	
	
	4
	

	
	Câu số
	4
	
	5,6
	
	7
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	0,5
	
	
	
	2
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	1
	1
	1
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	1
	0,5
	1
	
	0,5
	3,5
	2,5

	
	1
	Chính tả 
	4 điểm

	         3.  Kiểm tra viết
	2
	Tập làm văn
	6 điểm


         TRƯỜNG TH TÔ HIỆU

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT

LỚP 2A1

NĂM HỌC: 2020 – 2021

      A.ĐỀ

      I. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt: ( 10 điểm )

      1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói; ( 4 điểm )

      Yêu cầu học sinh đọc 1 trong 3 đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
      Bài: Hừng đông mặt biển
      Cảnh hừng đông mặt bi nguy nga, rực rỡ. Phía hai bên, những đám mây trắng hồng như dựng đứng, hơi ngả về phía trước. Tất cả đều mới mọc lên đường
      *Cảnh hừng đông mặt biển thế nào? 
      Bài: Trăng mọc trên biển
      Biển về đêm đẹp quá! Bầu trời cao vời vợi, xanh biếc, một màu xanh trong suốt. Những ngôi sao vốn đã lóng lánh, nhìn trên biển lại càng lóng lánh thêm. Bỗng một vầng sáng màu đỏ trứng gà to như chiếc nong đang nhô lên ở phía chân trời
      *Cảnh biển về đêm đẹp như thế nào??

      Bài: Qủa sầu riêng
      Sầu riêng có họ hàng xa với mít nhưng quả bé hơn. Gai quả sầu riêng vừa to vừa dài, cứng và sắc. Vỏ dày như vỏ quả mít nhưng cứng và rất dai.
      *Sầu riêng có họ hàng xa với quả gì?

      2. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm )

      Đọc thầm bài sau rồi làm những bài tập ở dưới
                                   Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên
      Ngày xưa, muông thú còn sống thành buôn làng, quanh mặt hồ lớn. Cuộc sống thật là tươi vui, đầm ấm.
     Rồi một hôm, Cá Sấu mò đến chiếm luôn cái hồ. Cảnh hồ trở nên vắng lặng. Già làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu. Trong một trận đánh, già làng Voi nhử được Cá Sấu ra xa hồ nước. Cá Sấu khát quá, cố chạy trở lạ hồ. Nhưng đã muộn, lúc này cả làng xúm lại, vây kín mặt hồ. Muôn thú các nơi cũng kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp. Cá Sấu không được uống nước để lấy thêm sức mạnh nó bị già làng Voi đánh quỵ.

    Ngày nay, khắp rừng núi Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ. Dân làng bảo: những dấu chân của già làng Voi đánh nhau với Cá Sấu tạo thành hồ. Còn những dấu vết kéo gỗ ngang dọc hoá thành sông suối.
    Khoanh vào chữ cái đặt trước câu hỏi trả lời đúng
    Câu 1: (0,5 đ) Gìa làng Voi tức giận điều gì? (  M1)
A. Cá Sấu đến phá cuộc sống dân làng
B. Cá Sấu mò đến chiếm luôn cái hồ
C. Cá Sấu đến uống nước ở hồ nước
D. Cá Sấu đến sống ở hồ nước
    Câu 2: (0,5 đ) Gìa làng Voi làm gì để đánh Cấ Sấu? ( M1)

    A. Gọi Cá Sấu đến nhà chơi.
    B. Nhử Cá Sấu lên bờ để đánh.
    C. Nhử Cá Sấu ra xa hồ nước để dễ dành đánh bại.
    D. Nhử Cá Sấu ra bãi lầy để dễ đánh bại
    Câu 3: ( 0,5 đ) Theo dân làng sông hồ ở Tây Nguyên do đâu mà có?( M2)

    A. Do dấu chân của người dân ở đó.
    B. Do dấu chân của già làng Voi và vết kéo gỗ tạo thành.
    C. Do dấu chân của Cá Sấu và dấu vết trận đánh tạo thành.

    D. Do dấu chân dân làng và chân muông thú tạo thành.
    Câu 4:( 0,5 đ) Từ trái nghĩa với từ vui là từ nào?( M1)

    A. vẻ                    
    B. nhộn                    
    C. thương       
    D. buồn
    Câu 5: (0,5 đ) Cặp từ ngữ nào dưới đây là cặp từ ngữ cùng nghĩa? (M2)

    A. vắng lặng - im lìm
    B. vắng lặng - hiền hoà
    C. vắng lặng - ồn ào
    D. vắng lặng - tươi vui

    Câu 6:  (0,5 đ)  Ngày nay, khắp rừng núi Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ.  từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi ở đâu ? (M2)

A. Ngày nay
B.  Khắp núi rừng Tây Nguyên
C.  Đâu đâu 

D. Cũng có sông hồ
    Câu 7: (0,5 đ) Câu “ Cá Sấu mò đến chiếm luôn cái hồ” thuộc kiểu câu gì? 
(M3)

    A. Ai làm gì?

    B. Ai là gì?

    C. Ai thế nào?

    D. Ai ở đâu?

    Câu 8: ( 1đ ) Câu chuyện này kể về điều gì? ( M2)

    Câu 9: ( 1đ) Kể tên một số loài thú sống hoang dã? (  M3)

    Câu 10: (0,5đ) Nhân vật già làng Voi và muông thú hợp sức lại dể chiến thắng Cá Sấu trong câu chuyện thể hiện tinh thần gì của người dân ở Tây Nguyên? ( M4)

Câu này chưa đúng mức 4. Học sinh chưa có vận dụng gì gọi là sáng tạo.

VD: Từ câu chuyện trên, em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với đất nước?

     1. Chính tả: ( Nghe – viết); (4 đ)

                                         CÂY GẠO
      Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng nghìn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh.
 (Bài viết hơi ngắn so với yêu cầu học sinh lớp 2 là 60-70 chữ) 

      2. Tập làm văn:(6 d)

      Quan sát ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học, trả lời các câu hỏi sau:

      a. Ảnh Bác được treo ở đâu?

      b. Trông Bác như thế nào( râu tóc, vần trán, đôi mắt.......)?

      c. Em muốn hứa với Bác điều gì?

       B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
       I. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt: ( 10 điểm )

       1. Đọc thành tiếng; ( 4 điểm )

       - Đọc to, rõ ràng, đúng tốc độ khoảng 40 tiếng/ phút và trả lời được câu hỏi liên quan đến đoạn đọc ( 4đ )

       - HS đọc tốc độ chậm trừ 0,25 đ

        - HS đọc còn đánh vần cứ mỗi vần trừ 0,2 điểm hoắc căn cứ vào đặc điểm của lớp GV trừ điểm

       2. Đọc thầm và làm bài tập: 6 điểm

       Khoanh vào đúng mỗi câu sau:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý
	B
	C
	D
	C
	A
	B
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


     Câu 8: (1 đ) HS nêu được cuộc chiến giữa già làng Voi và Cá Sấu đã làm nên sự tích hồ ở Tây Nguyên.

     Câu 9: (1 đ) HS kể được một số loài thú hoang dã VD như hổ, lợn lòi, tê giác.hươu, nai
     Câu 10: (0,5 đ) Tác giả mượn các loài vật để nói lên tinh thần đoàn kêt của người dân Tây Nguyên.

     II. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết đoạn văn.( 10đ)

     1.Chính tả: ( Nghe – viết); (4 đ)
     - Tốc độ đạt yêu cầu (1 điểm)
     - Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ (1 điểm)
     - Viết đúng chính tả, không mắc quá 5 lỗi (1 điểm)
     - Trình bày đúng qui định, viết sạch, đẹp (1 điểm)
     2.Tập làm văn:(6 d)
     - Viết được đoạn văn đúng theo yêu cầu của đề bài, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả được 6 điểm

     - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về nội dung diễn đạt, về chữ viết có thể cho các mức 1,5 điểm, 

 (Sơ sài)
VD: + Nội dung (ý): 3 điểm

- HS viết được đoạn văn gồm các ý theo yêu cầu đề bài
+ Kỹ năng : 3 điểm

- Điểm tối đa cho kỹ năng cho viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

- Điểm tối đa cho kỹ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

- Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm
   Duyệt nhà trường                                                           Người ra đề
Sửa lại văn bản đúng với thể thức

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2020– 2021: LỚP 2A1
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Mức 4

Vận dụng NC
	Tổng cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học 
- Đọc viết các số đến 1000
- Nhận biết giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số
- Phép cộng. phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000
	Số câu
	2
	
	
	
	3
	
	
	1
	5
	1

	
	Câu số
	1,2
	
	4
	
	6, 7,8
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	1

	Đại lượng và đo đại lượng 

Biết xem ôồng hồ
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	0

	
	Câu số
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	0

	Yếu tố hình học:
 Nhận dạng hình đã học
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	Câu số
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0

	Giải  toán có lời văn
Giải toán có lời văn bằng một phép cộng, phép trừ có liên quan đến các đơn vị đã học
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	4
	9
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1

	Tổng
           
	Số câu

	3
	
	2
	1
	3
	
	
	1
	8
	2

	
	Số điểm
	3
	
	2
	1
	3
	
	
	1
	8
	2


TRƯỜNG TH TÔ HIỆU

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 2AI

NĂM HỌC: 2020 – 2021
       A.ĐỀ

       I. Phần trắc nghiệm: ( 8 điểm)

       Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

       Câu 1: ( 1 điểm) Số 608 đọc là: (M1)

       A. Sáu không tám 

       B. Sáu năm không tám
       C. Sáu trăm lẻ tám
       D. Sáu trăm linh tám
       Câu 2: ( 1 điểm) Số 863 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là  (M1)

       A. 863= 600 + 30 + 8              

       B. 863= 300 + 80 + 6          

       C. 863= 600 + 80 + 3                   

       D. 863= 800 + 60 + 3
       Câu 3: ( 1 điểm)  Đồng hồ bên chỉ mấy giờ ?(M1)

                                   [image: image1.jpg]



       A. 10 giờ 20 phút                                                      

       B. 10 giờ 5 phút                                    

        C. 10 giờ 10 phút   
        D. 10 giờ 15 phút                                                                                                                                        
        Câu 4: ( 1 điểm) Tấm vải trắng dài 52m, tấm vải vàng ngắn hơn tấm vải trắng 5m. Hỏi tấm vải vàng dài bao nhiêu mét. (M2) 

        A. 46m          B. 57m            C. 47m                  D. 62m
       Câu 5: ( 1 điểm)  (M2) 
       Cho hình vẽ 
                                                         6cm                                     3cm

                                                                                               

                                                                       7 cm

        Chu vi của hình tam giác trên là
        A. 16 cm     

        B. 26 cm

        C. 25 cm
        D. 17 cm

        Câu 6: 1 điểm (M3) Kết quả của phép tính: 652 + 269 – 427

        A. 449             

        B. 494             

        C. 944            

       D. 735
       Câu 7: 1 điểm ( M3) Số ?

                     

        +365                   - 438              

      A. 832 và 576          

      B. 866 và 459       

      C. 897 và 765            

      D. 897 và 459
      Câu 8: 1 điểm ( M3) Số điền vào chỗ chấm trong biểu thức 36 : 4 + 20 =...........
     A. 32                  

     B. 39                     

     C. 29              

     D. 50
     II. Phần tự luận: (2 điểm)

     Câu 9: 1 điểm ( M2 ) Có 3 kg gạo được chia đều vào 4 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

     Câu 10: 1 điểm ( M4 )

     Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên có 1 chữ số, là những số nào?
Chưa đúng mức 4, đang tải hiện kiến thức đã học.

     B.ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

     I.Phần trắc nghiệm: ( 8 điểm)

     Khoanh vào đúng mỗi câu sau
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ý
	D
	D
	C
	C
	A
	B
	D
	C

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


     II. Phần tự luận: ( 2 điểm )

     Câu 9: (1 điểm) Nếu thiếu hoặc ghi không đúng đơn vị đo trừ 0,25 điểm

                                                  Bài giải

                   Mỗi túi đựng được là ( 0,25 đ)

                                 36 : 4 = 9( kg )  ( 0,5 đ)

                                           Đáp số: 9 kg gạo ( 0,25 đ)

      Câu 10: (1 điểm) Có 10 số tự nhiên có 1 chữ số đó là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Duyệt BGH                                                                           Người ra đề

                                                                                 Phạm Thị Oanh
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